LỊCH BÁO GIẢNG
Tuần 5 (Từ ngày 3/10 đến 7/10/2022)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	Hai
3/10
	Sáng
	1
	
	Chào cờ
	Nghe tổng kết phong trào “Khéo tay, hay làm”
Nghe giới thiệu về các loại mặt nạ Trung thu
	

	
	
	2
	21
	Toán
	Luyện tập chung – trang 28
	GAĐT

	
	
	3
	41
	Tiếng Việt
	Đọc: Cô giáo lớp em – tiết 1
	GAĐT

	
	
	4
	42
	Tiếng Việt
	Đọc: Cô giáo lớp em – tiết 1
	GAĐT

	
	Chiều
	5
	
	Mĩ thuật 1
	T1: Tạo tranh bằng chất liệu đất nặn
	

	
	
	6
	
	Âm nhạc 1
	Bài 5: - Học hát bài Con chim chích chòe
	

	
	
	7
	
	Thể dục 2
	Bài 3: Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai, ba hàng ngang và ngược lại (3/3
	

	Ba
4/10
	Sáng
	1
	
	Song ngữ
	M2U1R - Ôn tập chương 1
	

	
	
	2
	22
	Toán
	Luyện tập phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20 - trang 29
	GAĐT

	
	
	3
	43
	Tiếng Việt
	Chữ hoa D
	GAĐT

	
	
	4
	44
	Tiếng Việt
	Kể chuyện: Cậu bé ham học
	GAĐT

	
	Chiều
	5
	9
	TNXH
	Ôn tập và đánh giá chủ đề Gia đình (Tiết 1). MĐ – HĐ2
	GAĐT

	
	
	6
	9
	HĐTN
	Vui Trung thu
	GAĐT

	
	
	7
	17
	HDH
	Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 - trang 30
	Camera

	Tư
5/10
	Sáng
	1
	
	T. Anh L
	UNIT 1 Feelings (Cảm xúc)
	

	
	
	2
	
	Mĩ thuật 1
	Hoàn thành bài
	

	
	
	3
	45
	Tiếng Việt
	Đọc: Thời khóa biểu – tiết 1
	GAĐT

	
	
	4
	46
	Tiếng Việt
	Đọc: Thời khóa biểu – tiết 1
	GAĐT

	
	Chiều
	5
	23
	Toán
	Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) - trang 32
	GAĐT

	
	
	6
	5
	Đạo đức
	Kính trọng thầy cô giáo (tiết 2)- Luyện tập
	GAĐT

	
	
	7
	18
	HDH
	-Nghe-viết: Thời khóa biểu
-Phân biệt: c/k, ch/tr, v/d
	Camera

	Năm
6/10
	Sáng
	1
	
	Song ngữ
	S2U1L2: Means of transportation (cont.)
S2U1L2: Phương tiện giao thông (tt.)
	

	
	
	2
	24
	Toán
	Luyện tập (Tiết 1). Bài 1;2;3 trang 34
	GAĐT

	
	
	3
	47
	Tiếng Việt
	Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động; Câu nêu hoạt động
	GAĐT

	
	
	4
	48
	Tiếng Việt
	Viết thời gian biểu
	GAĐT

	
	Chiều
	5
	
	Thể dục 2
	Bài 4: Động tác giậm chân tại chỗ, đứng lại (1/6)
	

	
	
	6
	10
	TNXH
	Ôn tập và đánh giá chủ đề Gia đình (Tiết 2).HĐ3
	GAĐT

	
	
	7
	19
	HDH
	Đọc mở rộng: Đọc bảng tin nhà trường
	Camera

	Sáu
7/10
	Sáng
	1
	
	T. Anh L
	                NGHỈ HỘI NGHỊ CBVC
	

	
	
	2
	25
	Toán
	
	

	
	
	3
	49
	Tiếng Việt
	
	

	
	
	4
	    50
	Tiếng Việt
	
	

	
	Chiều
	5
	20
	HDH
	
	

	
	
	6
	
	Đọc sách
	
	

	
	
	7
	10
	SHL
	
	

	Số lượt đồ dùng dạy học      TS: ......    GA ĐT : ......
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